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PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu:
1.1. Tên gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình (i) Xây dựng mới, bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 477TH khu vực huyện Hàm Tân, (ii) Cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế tuyến 475TH, nhánh 475TH/19 và nhánh 471HT/29 khu vực huyện Hàm Tân và (iii) Xây dựng mới cáp ngầm và đường dây trung thế 22kV để khai thác lộ ra TBA 110/22kV Tân Đức huyện Hàm Tân, gồm 03 dự án sau:

· Công trình: Xây dựng mới, bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 477TH khu vực huyện Hàm Tân;

· Công trình: Cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế tuyến 475TH, nhánh 475TH/19 và nhánh 471HT/29 khu vực huyện Hàm Tân;

· Công trình: Xây dựng mới cáp ngầm và đường dây trung thế 22kV để khai thác lộ ra TBA 110/22kV Tân Đức huyện Hàm Tân.
1.2. Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Lâm Đồng (tên viết tắt là PCLĐ).

1.3. Nguồn vốn: KHCB và vốn tín dụng thương mại
1.4. Quyết định đầu tư:

· Quyết định số 1756/QĐ-PCLĐ ngày 28/9/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án “Xây dựng mới, bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 477TH khu vực huyện Hàm Tân”;

· Quyết định số 1874/QĐ-PCLĐ ngày 01/10/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng mới, bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 477TH khu vực huyện Hàm Tân”;

· Quyết định số 1740/QĐ-PCLĐ ngày 27/9/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án “Cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế tuyến 475TH, nhánh 475TH/19 và nhánh 471HT/29 khu vực huyện Hàm Tân”;

· Quyết định số 1845/QĐ-PCLĐ ngày 01/10/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế tuyến 475TH, nhánh 475TH/19 và nhánh 471HT/29 khu vực huyện Hàm Tân”;

· Quyết định số 1434/QĐ-PCLĐ ngày 08/9/2025 của Công ty Điện lực  
Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án “Xây dựng mới cáp ngầm và đường dây trung thế 22kV để khai thác lộ ra TBA 110/22kV Tân Đức huyện Hàm Tân”;

· Quyết định số 1651/QĐ-PCLĐ ngày 22/09/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng mới cáp ngầm và đường dây trung thế 22kV để khai thác lộ ra TBA 110/22kV Tân Đức huyện Hàm Tân”;
· Quyết định số 2338/QĐ-PCLĐ ngày 28/10/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Giám sát thi công xây dựng công trình: (i) Xây dựng mới, bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 477TH khu vực huyện Hàm Tân; (ii) Cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế tuyến 475TH, nhánh 475TH/19 và nhánh 471HT/29 khu vực huyện Hàm Tân và (iii) Xây dựng mới cáp ngầm và đường dây trung thế 22kV để khai thác lộ ra TBA 110/22kV Tân Đức huyện Hàm Tân;
· Quyết định số 2655/QĐ-PCLĐ ngày 17/11/2025 của Công ty Điện lực Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán gói thầu Giám sát thi công xây dựng công trình (i) Xây dựng mới, bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 477TH khu vực huyện Hàm Tân; (ii) Cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế tuyến 475TH, nhánh 475TH/19 và nhánh 471HT/29 khu vực huyện Hàm Tân và (iii) Xây dựng mới cáp ngầm và đường dây trung thế 22kV để khai thác lộ ra TBA 110/22kV Tân Đức huyện Hàm Tân;

1.5. Loại, cấp công trình:

· Loại, nhóm dự án: Loại dự án đầu tư, nhóm C.

· Loại, cấp công trình: Công trình công nghiệp năng lượng, cấp IV (Đường dây và trạm biến áp ≤ 35kV).

1.6. Địa điểm xây dựng: Thực hiện tại khu vực tại phường Phú Thủy, phường Mũi Né, phường La Gi và đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng.
1.7. Quy mô đầu tư xây dựng:
a. Công trình: Xây dựng mới, bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 477TH khu vực huyện Hàm Tân
· Đường dây trung thế: tổng chiều dài 8,092km, trong đó:

· Cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch đường dây trung thế tuyến 477TH từ 3xACKP.150/AC.120 mm2 lên thành 6xACXH.240/ACKP.240 mm2, với tổng chiều dài 5,460km.   

· Cải tạo đường dây trung thế nhánh 477TH/302 từ 3xACKP.70/AC.50 mm2 lên thành 3xACXH.240/ACKP.185 mm2, với tổng chiều dài 2,632km.   

· Lắp dây chống sét ACSR.70 và bộ chống rơi dây bọc trên các phát tuyến đường dây thực hiện xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp.

· Thiết bị:

· Lắp mới 01 bộ LBS, 01 bộ REC và 03 bộ DS. 

· Thay LBF 477.4F bằng 01 bộ DS và 01 bộ REC tại trụ 02 nhánh 477TH/302

b. Công trình: Cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế tuyến 475TH, nhánh 475TH/19 và nhánh 471HT/29 khu vực huyện Hàm Tân

· Đường dây trung thế: tổng chiều dài 9.055m, trong đó:

· Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế nhánh 475TH/19 từ 3xAC.70/AC50 thành 3xACXH.150/ACKP.120 (từ trụ số 19 tuyến 475TH đến trụ số 36 nhánh 475TH/19) với tổng chiều dài tuyến: 2.716m.

· Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế nhánh 475TH/19 từ 3xAC.70/AC50 lên thành 3xACXH.95/ACKP.70 (từ trụ số 36 đến trụ số 101) với tổng chiều dài tuyến: 4.989m.

· Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế nhánh 475TH/19 từ 3xAC.50/AC50 lên thành 3xACXH.70/ACKP.50 (từ trụ số 101 đến trụ số 118) với tổng chiều dài tuyến 1.350m.

· Lắp đặt dây chống sét ACSR.70 cho các đường dây trung thế cải tạo nâng cấp.

· Đường dây hạ thế: tổng chiều dài 9.303m, trong đó:

· Cải tạo đường dây hạ thế hỗn hợp từ 3xAV.50 thành LV_ABC 4x70 với tổng chiều dài 5.177m.

· Cải tạo đường dây hạ thế hỗn hợp từ 2xAV.50 thành LV_ABC 4x70 với tổng chiều dài 1.641m.

· Cải tạo đường dây hạ thế hỗn hợp từ 3xAV.50 thành LV_ABC 4x95 với tổng chiều dài 1.074m.

· Cải tạo đường dây hạ thế hỗn hợp từ LV_ABC 2x50 thành LV_ABC 4x95 với tổng chiều dài 461m.

· Cải tạo đường dây hạ thế hỗn hợp từ 2xAV.50/AC.50 thành LV_ABC 4x95 với tổng chiều dài 952m.

· Trạm biến áp phân phối: Nâng công suất 07 TBA từ 250kVA lên 785kVA, trong đó:

· Nâng công suất 03 TBA 1P 1x25kVA thành 3P 1x100kVA.

· Nâng công suất 01 TBA 1P 1x50kVA thành 3P 1x100kVA.

· Nâng công suất 01 TBA 1P 1x25kVA thành 3P 3x25kVA.

· Nâng công suất 01 TBA 1P 1x50kVA thành 3P 3x50kVA.

· Nâng công suất 01 TBA 1P 1x50kVA thành 3P 1x160kVA

c. Công trình: Xây dựng mới cáp ngầm và đường dây trung thế 22kV để khai thác lộ ra TBA 110/22kV Tân Đức huyện Hàm Tân.
· Phần cáp ngầm trung thế:

· Xây dựng mới 04 tuyến cáp ngầm trung thế 3 pha P-3x(CXV/S/DATA-1x240mm2) + N-1xCXV.185mm2, với tổng chiều dài 0,3 km.

· Phần đường dây trung thế xây dựng mới (mạch 2), với chiều dài 4,098 km, trong đó:

· Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha 3xACXH.240/AC.185mm2 đường D3B, với tổng chiều dài 1,152 km.

· Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha 3xACXH.240/AC.185mm2 đường D3A, với tổng chiều dài 1,175 km.

· Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha 3xACXH.240/AC.185mm2 đường N1A, với tổng chiều dài 1,094 km.

· Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha 3xACXH.240/AC.185mm2 đường N1B, với tổng chiều dài 1,323 km.

· Lắp dây chống sét TK.70 và bộ chống rơi dây bọc trên các tuyến đường dây thực hiện xây dựng mới.

·  Phần đường dây trung thế 3 pha xây dựng mới:

· Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha 3xACXH.240/AC.185mm2 (Dọc đường QL1A hướng về Xuân Lộc), với tổng chiều dài 3,78 km.

· Lắp dây chống sét TK.70 theo tuyến đường dây thực hiện xây dựng mới.

· Phần thiết bị:

· Lắp mới 02 bộ REC, 06 bộ DS 3 pha, (trong đó: Đường dây trung thế xây dựng mới mạch 2: Lắp mới 01 bộ REC, 04 bộ DS 3 pha và Đường dây trung thế 3 pha xây dựng mới: Lắp mới 01 bộ REC, 02 bộ DS 3 pha)

2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu: Gói thầu Giám sát thi công xây dựng công trình: (i) Xây dựng mới, bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 477TH khu vực huyện Hàm Tân; (ii) Cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế tuyến 475TH, nhánh 475TH/19 và nhánh 471HT/29 khu vực huyện Hàm Tân và (iii) Xây dựng mới cáp ngầm và đường dây trung thế 22kV để khai thác lộ ra TBA 110/22kV Tân Đức huyện Hàm Tân với mục đích lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát đạt yêu cầu để thực hiện công tác giám sát thi công, đảm bảo công trình đạt về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công của Công ty Điện lực Lâm Đồng đảm bảo các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước và của Ngành điện nhằm đảm bảo tính hiệu quả, kinh tế - xã hội của công trình đáp ứng yêu cầu, tiến độ của Công ty Điện lực Lâm Đồng
II. Phạm vi công việc:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện:

1.1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu 

+ Thực hiện giám sát thi công xây lắp cho công trình theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình, tuân thủ theo quy định về Quy định giám sát thi công và nghiệm thu công trình và theo hợp đồng được ký kết;

+ Tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng;

+ Tham gia nghiệm thu bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng;

+ Tham gia nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng;

+ Tham gia Hội hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư.
1.2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 75 ngày, kể từ hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành tư vấn, không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành, thời gian giám sát tác giả đối với gói thầu tư vấn (nếu có).
1.3. Các cơ sở pháp lý thực hiện công tác giám sát thi công

· Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

· Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

· Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

· Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

· Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

· Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

· Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;

· Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

· Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ Công thương về việc công bố định mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp trạm biến áp;

· Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trongTập đoàn Điện lực Việt Nam;

· Quyết định số 203/QĐ-EVN ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành định mức dự toán sửa chữa công trình lưới điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

· Quyết định số 334/QĐ-SXD ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Sở Xây dựng Bình Thuận về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

· Quyết định số 335/QĐ-SXD ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Sở Xây dựng Bình Thuận về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

· Quyết định số 1462/QĐ-EVN SPC ngày 02/8/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc áp dụng “Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối” ban hành kèm theo Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong Tổng công ty Điện lực miền Nam

· Quyết định số 88/QĐ-HĐTV ngày 29 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành qui định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

· Quyết định số 192/QĐ-HĐTV ngày 25/07/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành “Quy định Đặc tính kỹ thuật các vật tư thiết bị lưới điện trung hạ thế áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam”

2. Phạm vi và nội dung công việc:
a. Phạm vi công việc giám sát thi công xây dựng công trình: Xây dựng mới, bọc hóa và cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch tuyến 477TH khu vực huyện Hàm Tân
· Đường dây trung thế: tổng chiều dài 8,092km, trong đó:

· Cải tạo, nâng cấp từ 1 mạch lên thành 2 mạch đường dây trung thế tuyến 477TH từ 3xACKP.150/AC.120 mm2 lên thành 6xACXH.240/ACKP.240 mm2, với tổng chiều dài 5,460km.   

· Cải tạo đường dây trung thế nhánh 477TH/302 từ 3xACKP.70/AC.50 mm2 lên thành 3xACXH.240/ACKP.185 mm2, với tổng chiều dài 2,632km.   

· Lắp dây chống sét ACSR.70 và bộ chống rơi dây bọc trên các phát tuyến đường dây thực hiện xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp.

· Thiết bị:

· Lắp mới 01 bộ LBS, 01 bộ REC và 03 bộ DS. 

· Thay LBF 477.4F bằng 01 bộ DS và 01 bộ REC tại trụ 02 nhánh 477TH/302

b. Phạm vi công việc giám sát thi công xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ thế tuyến 475TH, nhánh 475TH/19 và nhánh 471HT/29 khu vực huyện Hàm Tân
· Đường dây trung thế: tổng chiều dài 9.055m, trong đó:

· Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế nhánh 475TH/19 từ 3xAC.70/AC50 thành 3xACXH.150/ACKP.120 (từ trụ số 19 tuyến 475TH đến trụ số 36 nhánh 475TH/19) với tổng chiều dài tuyến: 2.716m.

· Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế nhánh 475TH/19 từ 3xAC.70/AC50 lên thành 3xACXH.95/ACKP.70 (từ trụ số 36 đến trụ số 101) với tổng chiều dài tuyến: 4.989m.

· Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế nhánh 475TH/19 từ 3xAC.50/AC50 lên thành 3xACXH.70/ACKP.50 (từ trụ số 101 đến trụ số 118) với tổng chiều dài tuyến 1.350m.

· Lắp đặt dây chống sét ACSR.70 cho các đường dây trung thế cải tạo nâng cấp.

· Đường dây hạ thế: tổng chiều dài 9.303m, trong đó:

· Cải tạo đường dây hạ thế hỗn hợp từ 3xAV.50 thành LV_ABC 4x70 với tổng chiều dài 5.177m.

· Cải tạo đường dây hạ thế hỗn hợp từ 2xAV.50 thành LV_ABC 4x70 với tổng chiều dài 1.641m.

· Cải tạo đường dây hạ thế hỗn hợp từ 3xAV.50 thành LV_ABC 4x95 với tổng chiều dài 1.074m.

· Cải tạo đường dây hạ thế hỗn hợp từ LV_ABC 2x50 thành LV_ABC 4x95 với tổng chiều dài 461m.

· Cải tạo đường dây hạ thế hỗn hợp từ 2xAV.50/AC.50 thành LV_ABC 4x95 với tổng chiều dài 952m.

· Trạm biến áp phân phối: Nâng công suất 07 TBA từ 250kVA lên 785kVA, trong đó:

· Nâng công suất 03 TBA 1P 1x25kVA thành 3P 1x100kVA.

· Nâng công suất 01 TBA 1P 1x50kVA thành 3P 1x100kVA.

· Nâng công suất 01 TBA 1P 1x25kVA thành 3P 3x25kVA.

· Nâng công suất 01 TBA 1P 1x50kVA thành 3P 3x50kVA.

· Nâng công suất 01 TBA 1P 1x50kVA thành 3P 1x160kVA

· Lưới điện trung thế: Xây dựng mới lưới điện trung thế 22kV với chiều dài đơn tuyến 48m.

· Lưới điện hạ thế 0,4kV với chiều dài đơn tuyến 8,265 km. Trong đó:

· Xây dựng mới lưới điện hạ thế 3 pha 4 dây: 2,837 km.

· Lưới điện hạ thế cải tạo nâng cấp từ 1 pha 2 dây, 1 pha 3 dây lên thành 3 pha 4 dây: 5,428m.

· Trạm biến áp:

· Nâng công suất: 05 TBA / 1.600kVA.

· Sử dụng lại: 05 TBA / 890kVA.

· Thiết bị: Lắp mới 02 Recloser 24kV.

c. Phạm vi công việc giám sát thi công xây dựng Công trình: Xây dựng mới cáp ngầm và đường dây trung thế 22kV để khai thác lộ ra TBA 110/22kV Tân Đức huyện Hàm Tân.

· Phần cáp ngầm trung thế:

· Xây dựng mới 04 tuyến cáp ngầm trung thế 3 pha P-3x(CXV/S/DATA-1x240mm2) + N-1xCXV.185mm2, với tổng chiều dài 0,3 km.

· Phần đường dây trung thế xây dựng mới (mạch 2), với chiều dài 4,098 km, trong đó:

· Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha 3xACXH.240/AC.185mm2 đường D3B, với tổng chiều dài 1,152 km.

· Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha 3xACXH.240/AC.185mm2 đường D3A, với tổng chiều dài 1,175 km.

· Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha 3xACXH.240/AC.185mm2 đường N1A, với tổng chiều dài 1,094 km.

· Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha 3xACXH.240/AC.185mm2 đường N1B, với tổng chiều dài 1,323 km.

· Lắp dây chống sét TK.70 và bộ chống rơi dây bọc trên các tuyến đường dây thực hiện xây dựng mới.

·  Phần đường dây trung thế 3 pha xây dựng mới:

· Xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha 3xACXH.240/AC.185mm2 (Dọc đường QL1A hướng về Xuân Lộc), với tổng chiều dài 3,78 km.

· Lắp dây chống sét TK.70 theo tuyến đường dây thực hiện xây dựng mới.

· Phần thiết bị:

· Lắp mới 02 bộ REC, 06 bộ DS 3 pha, (trong đó: Đường dây trung thế xây dựng mới mạch 2: Lắp mới 01 bộ REC, 04 bộ DS 3 pha và Đường dây trung thế 3 pha xây dựng mới: Lắp mới 01 bộ REC, 02 bộ DS 3 pha)

3. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn
3.1 Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:
- Nhà thầu chịu trách nhiệm giám sát tất cả các hạng mục thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị - vật liệu thuộc 03 dự án. Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

· Những công việc chung:

· Nhà thầu giám sát thi công xây dựng được lựa chọn phải có đề xuất về giải pháp giám sát và quy trình kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, biện pháp quản lý hồ sơ tài liệu trong quá trình giám sát và nội dung cần thiết khác
· Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình và tính phù hợp của các thiết bị thi công và nhân lực của nhà thầu thi công so với Hợp đồng đã ký kết với bên A như: nguồn gốc vật liệu, tính đáp ứng của các thiết bị, máy móc thi công của nhà thầu trước khi đưa vào thi công (đối với các máy móc yêu cầu được kiểm định); nhân lực của nhà thầu để thi công công trình (việc bố trí cán bộ kỹ thuật, Cán bộ an toàn, chỉ huy công trường...);

· Kiểm tra các khuyết tật (nếu có) của thiết bị, vật tư, vật liệu trong thi công.

· Kiểm tra các việc định vị cao độ, vị trí các hạng mục công trình có phù hợp bản vẽ thiết kế.

· Bảo quản các sổ sách ghi chép về số liệu về thí nghiệm và theo dõi tiến độ thực tế.

· Cung cấp kịp thời tất cả các thông tin liên quan đến tranh chấp, bồi thường thiệt hại và tình hình sự thật có liên quan.

· Theo quy định thời gian, báo cáo với kỹ sư phụ trách chung các bộ phận giám sát thi công xây dựng và lắp đặt các công việc nêu trên.

a. Nội dung giám sát chất lượng thi công công trình:

· Nội dung thực hiện giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị theo Điều 19. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng.

· Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

· Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt. Chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn, các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao trong thi công xây dựng công trình;

· Xem xét và chấp thuận các nội dung sau:

· Kế hoạch tổ chức thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật;

· Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; biện pháp thi công;

· Tiến độ thi công xây dựng công trình;

· Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;

· Kế hoạch tổng hợp về an toàn theo các nội dung quy định tại Phụ lục III Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc có nguy cơ mất an toàn lao động cao đã được xác định trong kế hoạch tổng hợp về an toàn;

· Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;

· Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác thực hiện công việc xây dựng tại hiện trường theo yêu cầu của thiết kế xây dựng và tiến độ thi công của công trình;

· Giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình; giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình;

· Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế;

· Yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định của Nghị định này;

· Kiểm tra, đánh giá kết quả thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công xây dựng và các tài liệu khác có liên quan phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;

· Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình;

· Thực hiện các công tác nghiệm thu theo quy định; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành;

· Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.
b. Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công công trình, bao gồm:

· Kiểm tra, giám sát biện pháp thi công, biện pháp an toàn từng công việc của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với biện pháp đã được duyệt. Trường hợp biện pháp thi công chưa phù hợp với thực tế thì TVGS phải yêu cầu nhà thầu chỉnh sửa cho phù hợp hoặc đề xuất các biện pháp khác thay thế làm cơ sở cho nhà thầu thi công; 

· Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình Nhà thầu thi công công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải xác nhận tại nhật ký thi công.

· Xác nhận bản vẽ hoàn công.

· Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của Luật xây dựng và các Nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan.

· Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công lắp đặt, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng; lắp đặt và hoàn thành công trình xây dựng.

· Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để kiến nghị Bên A điều chỉnh hoặc yêu cầu Đơn vị thiết kế điều chỉnh.

· Tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình khi có nghi ngờ về chất lượng.

· Chủ trì phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công.

c. Giám sát khối lượng thi công công trình:

· Giám sát thi công công trình theo khối lượng của thiết kế được duyệt.

· Kỹ sư giám sát tính toán và xác nhận khối lượng thi công công trình mà nhà thầu thi công đã hoàn thành theo thời gian hoặc giai đoạn thi công và đối chiếu với khối lượng thiết kế được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng.

· Kỹ sư giám sát tính toán khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán công trình được duyệt gửi Bên A báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

· Kỹ sư giám sát chịu trách nhiệm trước pháp luật khi xác nhận khống, khai tăng khối lượng hoặc thông đồng giữa các bên tham gia dẫn đến làm sai lệch khối lượng thanh toán.

d. Giám sát tiến độ thi công công trình:

· Kiểm tra việc nhà thầu lập tiến độ thi công công trình trước khi triển khai thi công. Tiến độ thi công phải phù hợp với tiến độ hợp đồng xây lắp và tổng tiến độ dự án được duyệt. Nội dung công tác kiểm tra tiến độ gồm: Danh mục các công việc đưa vào tiến độ; khối lượng từng loại công việc; các giải pháp công nghệ và so sánh các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật; độ dài thời gian thi công hợp lý; đánh giá độ tin cậy của tiến độ.

· Theo dõi giám sát tiến độ thi công công trình; nếu cần thiết đề xuất Bên A hiệu chỉnh để đáp ứng tổng tiến độ được duyệt.

e. Giám sát an toàn lao động trên công trường:

· Giám sát Nhà thầu thi công công trình thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cho người và VTTB công trình trên công trường.

· Kiểm tra các văn bản thoả thuận về biện pháp an toàn khi công việc có liên quan đến nhiều bên.

· Yêu cầu Nhà thầu thi công công trình phải thể hiện công khai trên công trường các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn để mọi người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, yêu cầu Nhà thầu thi công phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

· Kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường.

· Nhắc nhở Nhà thầu thi công và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường.

· Để xuất để Bên mời thầu đình chỉ thi công khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

· Kiểm tra giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động cho người lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì phải cương quyết không cho Nhà thầu thi công sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.

f. Giám sát môi trường xây dựng:

· Kiểm tra việc Nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Yêu cầu Nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp bao che, tưới nước, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định.

· Kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường của Nhà thầu thi công.

· Đề xuất để Bên mời thầu đình chỉ thi công và yêu cầu thực hiện đúng biện pháp về bảo vệ môi trường khi Nhà thầu thi công không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

g. Xác nhận nhật ký thi công và Nghiệm thu công trình:

· Kiểm tra và xác nhận nhật ký thi công điện tử: Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở để triển khai xác nhận Nhật ký thi công điện tử (chữ ký điện tử - Ký CA) trên chương trình IMIS 2.0 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Áp dụng theo Quyết định 631/QĐ-EVN ngày 20/4/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam áp dụng từ ngày 20/4/2022.

· Quy định về nghiệm thu công trình:

· Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở để triển khai nghiệm thu điện tử (chữ ký điện tử - Ký CA) trên chương trình IMIS 2.0 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Áp dụng theo Quyết định 631/QĐ-EVN ngày 20/4/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam áp dụng từ ngày 20/4/2022.

· Tuân theo các quy định về quản lý chất lượng công trình.

· Tư vấn giám sát kiểm tra hồ sơ nghiệm thu, bao gồm:

· Kiểm tra hồ sơ căn cứ nghiệm thu, hồ sơ gửi kèm, khối lượng thực hiện

· Kiểm tra nhật ký thi công tương ứng.

· Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, cập nhật ý kiến đồng ý để chuyển sang bước tiếp theo. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, thông báo lại cho nhà thầu để bổ sung hồ sơ.

· Kiểm tra hiện trường: TVGS thực hiện kiểm tra hiện trường theo nội dung công việc nghiệm thu, chụp ảnh nghiệm thu và đánh giá (đạt/không đạt) từng công việc kiểm tra. Nếu các công việc nghiệm thu đều đạt: chuyển sang bước tiếp theo. Lưu trữ Ký CA.

· Nếu có công việc chưa đạt thì TVGS từ chối để nhà thầu khắc phục lỗi. 

· Sau khi khắc phục tồn tại thì nhà thầu số biên bản nghiệm thu TVGS ký số biên bản nghiệm thu: TVGS kiểm tra tổng thể các nội dung trong biên bản và thực hiện ký số biên bản nghiệm thu.
- Các bước nghiệm thu công trong quá trình thi công trình:

· Theo quy định của Luật xây dựng và các quy định liên quan.

· Nghiệm thu từng công việc, từng bộ phận, từng giai đoạn, từng hạng mục công trình, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Riêng các bộ phận bị che khuất phải được nghiệm thu và vẽ bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành công việc tiếp theo;

· Chỉ được nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành và có đủ hồ sơ theo quy định.

· Công trình chỉ được nghiệm thu đưa vào sử dụng khi bảo đảm đúng yêu cầu thiết kế, bảo đảm chất lượng, và đạt các tiêu chuẩn theo quy định.

· Công tác lập và lưu trữ hồ sơ nghiệm thu công trình: Hồ sơ nghiệm thu công trình gồm có 3 loại:

· Nghiệm thu công việc;

· Nghiệm thu bộ phận công trình, nghiệm thu giai đoạn thi công;

· Nghiệm thu hoàn thành hạng mục và nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

3.2 Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Dự kiến khởi công vào tháng 12/2025 kết thúc theo tiến độ thi công xây dựng công trình.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

· Các báo cáo định kỳ gồm: Báo cáo tuần, tháng, quý, năm và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bên A về tình hình thực hiện tiến độ, chất lượng công trình (có biểu mẫu kèm theo) cho Bên mời thầu.

· Các nội dung công việc trong phạm vi công tác giám sát chưa được thoả thuận trong văn bản này phía Tư vấn giám sát sẽ bàn bạc cùng Bên mời thầu để giải quyết kịp thời đáp ứng nhu cầu công việc.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

- Tuân thủ theo đúng Quy định giám sát thi công và nghiệm thu công trình tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dụng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Bố trí kỹ sư có đủ năng lực theo quy định để thực hiện nhiệm vụ của giám sát trưởng và các chức danh giám sát khác.
- Lập sơ đồ tổ chức và đề cương giám sát bao gồm nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của các chức danh giám sát, lập kế hoạch và quy trình kiểm soát chất lượng, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, phương pháp quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình giám sát thi công xây dựng và lắp đặt.
- Thực hiện giám sát thi công xây dựng và lắp đặt theo yêu cầu của hợp đồng kinh tế, đề cương đã được chủ đầu tư chấp thuận và quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng hiện hành.
- Nghiệm thu các công việc do nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thực hiện theo yêu cầu của hợp đồng kinh tế.
V. Yêu cầu công tác giám sát:

· Thực hiện ngay từ khi tiến hành xây dựng, lắp đặt công trình đến khi nghiệm thu đóng điện vận hành.

· Thường xuyên, liên tục có hệ thống trong quá trình thi công xây dựng và lắp đặt.

· Giám sát thi công công trình đúng thiết kế xây dựng được phê duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng.

· Trung thực, khách quan, không vụ lợi.

· Căn cứ vào hồ sơ hướng dẫn lắp đặt của nhà cấp hàng thiết bị.

· Phối hợp với cán bộ kỹ thuật xây lắp, kịp thời phát hiện những sai sót, ngăn ngừa hiện tượng làm không đúng thiết kế, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật thi công và hướng dẫn lắp đặt của nhà cấp hàng.

· Kỹ sư tư vấn giám sát không được phép kiêm nhiệm các công tác của tổ chức xây lắp hoặc tổ chức thiết kế công trình mình phụ trách.

· Kỹ sư tư vấn giám sát có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo và pháp luật nếu phát hiện thấy thiếu trách nhiệm, thiếu khách quan hoặc cố tình làm sai trong khi thực hiện nhiệm vụ.

· Chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong quá trình thi công xây lắp.

· Nhà thầu tuân thủ chặt chẽ các quy định về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình được nêu tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021.

· Trong quá trình quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình cần đặc biệt lưu ý các nội dung sau:

+ Nhà thầu phải lập hệ thống và chính sách quản lý chất lượng để chủ đầu tư thông qua hệ thống và chính sách quản lý chất lượng bằng văn bản. Hệ thống và chính sách quản lý chất lượng phải được thông báo tới các chủ thể liên quan đến quá trình quản lý chất lượng công trình.

+ Khi nghiệm thu đào hố móng, nhà thầu cần báo cáo chủ đầu tư yêu cầu giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế có mặt và khẳng định điều kiện địa hình và mô tả địa chất có phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất đã được tính toán trong thiết kế kỹ thuật.

+ Nhân sự tham gia giám sát của Nhà thầu phải kiểm soát chặt chẽ quá trình thi công xây dựng, đảm bảo quá trình thi công tuân thủ đúng biện pháp tổ chức thi công đã được thông qua, lắp đặt thiết bị theo đúng chỉ dẫn kỹ thuật đã được phê duyệt và hướng dẫn của các nhà chế tạo vật tư thiết bị.

+ Nhà thầu kiểm tra nhân sự tham gia thi công của nhà thầu, kiểm tra thiết bị, máy móc nhà thầu đưa vào phục vụ thi công phù hợp với quy định của hợp đồng.
VI. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

· Thông báo cho Nhà thầu tư vấn giám sát biết trước ngày thi công công trình 5 ngày để cho Nhà thầu chuẩn bị.

· Tổ chức bàn giao tim, mốc, mặt bằng công trình.

· Cung cấp cho Nhà thầu tư vấn giám sát những tài liệu, văn bản có liên quan như sau:

· Bản sao quyết định phê duyệt thiết kế của 02 công trình.

· 01 bộ tài liệu thiết kế bản vẽ thi công (file scand) các hạng mục công trình và các tài liệu kỹ thuật liên quan để Nhà thầu thực hiện công tác giám sát đảm bảo chất lượng & tiến độ.

· Các hợp đồng liên quan đến Nhà thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị.

· Cung cấp tiến độ cung cấp VTTB và các tài liệu liên quan đến công tác lắp đặt thiết bị.

· Giám sát, kiểm tra và đôn đốc Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng.

· Cùng Nhà thầu tư vấn giám sát giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

· Tiếp nhận kết quả hồ sơ Nhà thầu bàn giao. Có ý kiến phản hồi để Nhà thầu thực hiện sửa đổi hồ sơ (nếu chưa phù hợp) phù hợp với quy định.

· Thanh toán cho Nhà thầu các khoản tiền theo quy định tại Hợp đồng này.

· Nghiệm thu thanh toán Hợp đồng cho Nhà thầu.
